
Tên Kích thước
ĐV 

tính
Đơn giá Ghi chú Diển giải

1220*2440*0.7mm tấm 210,000 1004/1007/1006/1011/1028/1036/1027/1041/1032/1028/1042. Màu ghi, kem, đen mờ

1220*2440*0.7mm tấm 250,000

3084/3138/3147/3551/3090/3528/3086/3051/3576/3574/3134/35

49/3520/3139/3017/3516/3101/3114/3521/3540/3527/3082/3567

/3514/3055/8008.

vân gỗ bề mặt thường

1220*2440*0.7mm tấm 270,000 3597T/3571T/3131B/3106T/3110K/R1-2/1032G/1028G/1042G
vân gỗ bề mặt đặc 

biệt, trơn bóng

Gecko đặc biệt 1220*2440*0.8mm tấm 600,000 7003 /7019 nhôm xước, màu đồng

1220*2440*0.7mm tấm 320,000
7101/7101G/7132/7126/7118/7127/7102/7115/7114/7128/7106/

7109/7131/7121/7130/7130
Các màu trơn, bóng

1220*2440*0.7mm tấm 340,000

7518/7553/7131/7590/7511/7519/7512/7524/7558/7533/7520/75

61/7559/7586/7560/7523/7536/7522/7502/7507/7503/7556/7532

/7557/7589/7546/7515/7575/7534/7554/7514/7579/7583/7531/7

526/7584/7513/7587/7803/7517/7588/7501/7544/7585/7516/752

1/7538/7506/7542/7510/7540.

các màu vân gỗ

1220*2440*0.8mm tấm 540,000 5074/628/5038/5049/5524/778/5029/5007/5003/786/5880. bề mặt thường

1220*2440*0.8mm tấm 620,000

5075/9615/9610/9603/9605/9624/5070/5059/5035/731/5524/504

6/688/774/738/5003/5060/5014/5555/107/401/9611/9606/9623/5

039/555/5854/504/5551.

Bề mặt đặc biệt

Lưu ý:

Công ty CP XNK Compact Sài Gòn
Đ.C  : 47, đường HT 05, p. Hiệp Thành, Q12

www.laminate.cc - www.compacthpl.com - www.phukienvachvesinh.com 
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BẢNG GIÁ LAMINATE

1. Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%

2. Giao hàng tại kho; Số lượng từ 50 tấm trở lên bao vận chuyển gần, vận chuyển xa thỏa thuận sau.

Công ty CP XNK Compact Sài Gòn

Giám đốc
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